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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH   N  TH   

 

CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 236/2021/DS-PT 

Ngày: 22-11-2021 

“V v Tr n     p   n s   

v  bồi t ường t iệt  ại  

ngoài  ợp đồng  o sứ  k ỏe,  

  n    , n  n p ẩm, uy tín  

và tài sản bị x m p ạm” 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NHÂN DÂN TỈNH   N  TH    

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguy n T ị V  Trin ; 

Bà Lê T ị Trú  P ương; 

Bà Nguy n T ị Vĩn ; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n T ị Mộng Tuy n - T ư ký Tò  án n  n 

  n t n   ồng T áp. 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Bà P ạm T ị T  n  

Hương -  i m sát vi n t  m gi  p i n tò   

 Trong ngày 22 t áng 11 năm 2021 tại tr  s  Tò  án n  n   n t n   ồng 

T áp x t x  p ú  t ẩm   ng k  i v  án t    ý số: 155/2021/TLPT-DS ngày 12 

tháng 7 năm 2021 v  “Tr n     p   n s  v  bồi t ường t iệt  ại ngoài  ợp đồng 

 o sứ  k ỏe,   n    , n  n p ẩm, uy tín và tài sản bị x m p ạm”. Do Bản án   n 

s  sơ t ẩm số: 08/2021/ DS-ST ngày 02 tháng 6 năm 2021  ủ  Tò  án n  n   n 

thành p ố H bị k áng  áo, k áng ng ị  

T eo Quyết địn  đư  v  án r  x t x  p ú  t ẩm số 236/2021 Q -PT ngày 

10 tháng 9 năm 2021, giữ : 

- Nguyên đơn: 1  C ị L  T ị T ùy D, sin  năm 1992;  

                         2  C ị L  T ị T ùy L, sin  năm 2002;  

                         3. Bà G T ị M, sin  năm 1970;  

Người đại  iện t eo ủy quy n  ủ  bà G T ị M và   ị L  T ị T ùy L  à   ị 

L  T ị T ùy D, sinh năm 1992;  

Cùng đị     :  p T, xã T, t àn  p ố H,  ồng T áp  

- Bị đơn: 1  An  Trần Văn L1, sin  năm 1983;  

 2  C ị Trần T ị H, sin  năm 1984;  

 3  C ị P  n T ị Hoàng V, sin  năm 1987;  
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 4  C ị Trần T ị K (K1), sin  năm 1986;  

Cùng đị     :  p T, xã T, thành p ố H,  ồng T áp. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: An  Lương Hà G, sin  năm 1984  

 ị     :  p T, xã T, t àn  p ố H,  ồng T áp  

- Người kháng cáo: C ị D,   ị L và bà M  à nguy n đơn; An  L1,   ị K là 

bị đơn; 

- Người kháng nghị: Viện trư ng Viện ki m sát nhân dân thành p ố H. 

NỘI DUN  VỤ  N 

- Nguyên đơn do chị Lê Thị Thùy D đại diện trình bày: Do  ó m u t uẫn cá 

n  n từ trướ  đó, n n vào sáng ngày 03 9 2020 tại   ợ xã T, t àn  p ố H   úng 

t i gồm   ị L  T ị T ùy D, bà G T ị M (mẹ  ủ    ị D) và   ị L  T ị T ùy L 

(em  ủ    ị D)  ó gặp   ị Trần T ị K  ỏi  ý  o vì s o ngày 02 9 2020   ị K    i 

gi  đìn    ị  Trong  ú   ỏi và   i b n  ó  ời qu  tiếng  ại vài   u t ì   ị K   y 

điện t oại gọi  n  Trần Văn L1,  ùng với vợ  n  L1 là   ị P  n T ị Hoàng V và 

  ị Trần T ị H đến. Khi anh L1 đến   n tiếng k u đán , ng y  ú  đó   ị K, anh 

L1,   ị V và   ị H,  ả 04 người đ u  ầm   y và t ùng đ ng nướ  bẩn lao vào 

đán  b  mẹ  on   ị, mẹ   ị bị đán  ngã xuống   iế  xe đậu gần đó,   ị L t ì bị 

  ị H và   ị V đán  t  xuống đ t, s u đó   ị L đứng  ậy   y điện t oại r  đ  g i 

 ìn   ại s  việ  n ưng do t  y   ị bị đán  n n k  ng tiếp g i  ìn  mà   ạy  ại 

  n ngăn,  ú  giờ t ì  n  L1   u  ổ   ị L  ỏng    n,  òn   ị K và   ị V đán    ị 

t  quỵ xuống đ t,   ị K đè   n người   ị đán  n i u  ái vào người   ị  Lú  đó 

  ồng   ị H là anh Lương Hà G đứng b n  ạn   ầm   ổi màu x n  n ưng k  ng 

biết  ó đán   i k  ng  C ị L tiếp  ầm điện t oại g i  ìn  t ì  n  L1  ầm   o 

nướ  đá đe  ọ  L và nói    m   ết L  S u đó mọi người đến   n ngăn và các bên 

giải tán  S u đó   ị và bà M đến Công  n xã T trìn  báo s  việ   Cùng ngày   ị 

và s u đó ngày 04 9 2020   ị L vào Bện  viện    k o  k u v   Hồng Ng  

(Bện  viện Hồng Ng ) đi u trị t ương tí    S u k i r  viện   ị tiếp t   đi u trị 

Bện  viện Quố  tế Thái Hòa tại t àn  p ố Hồng Ng  (Bện  viện T ái Hò ) và 

Bện  viện C ợ Rẫy tại T àn  p ố Hồ C í Min  (Bện  viện C ợ Rẫy),   ị L tiếp 

t   đi u trị Bện  viện Thái Hòa và Bện  viện    k o  t n   ồng T áp (Bện  

viện  ồng T áp)   ối với bà M t ì đến ngày 21 9 2020 t ì bà  ó đi k ám, đi u trị 

tại Bện  viện Thái Hòa và s u đó  à Bện  viện C ợ Rẫy  

Ngoài việ   á  bị đơn đán  g y t ương tí   t ì  á  bị đơn  òn    i, dùng 

n ững  ời  ẽ t   t  , k ó ng e đối với  á  nguy n đơn, việ  đán  g y t ương tí   

tại nơi   ng  ộng là   ợ  ó n i u người và  n  L1  òn  ầm   o đe  ọ  nguyên 

đơn,   m k  ng   o nguy n đơn đi   ợ. 

S u k i s  việ  xảy r , nguy n đơn  ó y u  ầu truy  ứu trá   n iệm  ìn  

s   Cơ qu n C ng  n  ó tiến  àn  giám địn  tỷ  ệ t ương tật  ủ  nguy n đơn  

Theo Thông báo kết  uận giám địn  p áp y số 68, 69, 70 TB  L G  CQCS T; 

 ùng ngày 17 10 2020  ủ  Cơ qu n Cản  sát đi u tr  C ng  n t ị xã Hồng Ng  

(N y  à t àn  p ố Hồng Ng ) thì tỷ  ệ t ương tí    ủ    ị D là 08%,  ủ    ị L và 

bà M là 0%  S u quá trìn  đi u tr , xác minh thì Cơ qu n Công an quyết địn  

k  ng k  i tố v  án  ìn  s , n n  á  nguy n đơn k  i kiện v  án   n s  đ  yêu 
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 ầu  á  bị đơn p ải bồi t ường t iệt  ại  C ị D t ống n  t  ùng  á  tài  iệu, 

  ứng  ứ mà Cơ qu n C ng  n t u t ập đượ  đ   àm  ăn  ứ giải quyết v  án này  

N y  á  nguy n đơn k  i kiện y u  ầu  n  Trần Văn L1,   ị Trần T ị H, 

  ị P  n T ị Hoàng V,   ị Trần T ị K và anh Lương Hà G  i n đới bồi t ường 

t iệt  ại    t   n ư s u:  

- C ị T ùy D y u  ầu bồi t ường t iệt  ại v  sứ  k ỏe,   n    , n  n 

p ẩm, uy tín và tài sản bị x m p ạm với số ti n 71 925 670đ  Trong đó gồm: 

+ Ti n t uố ,   i p í đi u trị t ương tí   và ti n tàu xe tại Bện  viện Hồng 

Ng  và Bện  viện Thái Hòa và Bện  viện C ợ Rẫy  à 11 325 670đ  

+ Ti n   ng   o động t u n ập bị m t, giảm sút k i đi u trị v t t ương là 

20 ngày x 500 000đ ngày = 10 000 000đ; 

+ Ti n   ng   o động, t u n ập bị giảm sút  ủ  người   ăm só  bện   à 14 

ngày x 02 người x 350 000đ ngày = 9 800 000đ; 

+ Ti n bồi  ưỡng p     ồi sứ  k ỏe  à: 7 450 000đ; 

+ Ti n tổn t  t tin  t ần  o bị đán   à 15 tháng lương cơ s  x 1 490 000đ = 

22 350 000đ  

+ Ti n tài sản bị t iệt  ại  o bị đán   à 1 000 000đ (Cái áo k oá  và bộ đồ 

mặ  tr n người)  

+ Ti n t iệt  ại v    n    , n  n p ẩm, uy tín bị x m p ạm  à 

10 000 000đ  

- C ị T ùy L y u  ầu bồi t ường t iệt  ại v  sứ  k ỏe,   n    , n  n 

p ẩm, uy tín bị x m p ạm với số ti n 22 750 021đ  Trong đó gồm:  

+ Ti n t uố ,   i p í đi u trị t ương tí   tại Bện  viện Hồng Ng , Bện  

viện T ái Hò  và Bện  viện  ồng T áp là 3.030 021đ  

+ Ti n   ng   o động t u n ập bị m t, giảm sút k i đi u trị v t t ương là 

07 ngày x 400 000đ ngày = 2 800 000đ; 

+ Ti n   ng   o động, t u n ập bị giảm sút  ủ  người   ăm só   à 04 ngày 

x 02 người x 350 000đ ngày = 2 800 000đ; 

+ Ti n bồi  ưỡng p     ồi sứ  k ỏe  à 4 470 000đ; 

+ Ti n tổn t  t tin  t ần  o bị đán   à 05 t áng  ương  ơ s  x 1 490 000đ = 

7 450 000đ  

+ Ti n t iệt  ại v    n    , n  n p ẩm, uy tín bị x m p ạm  à 5 000 000đ  

- Bà M y u  ầu bồi t ường t iệt  ại v  sứ  k ỏe,   n    , n  n p ẩm và 

uy tính bị x m p ạm với số ti n 19 108 183đ  Trong đó gồm: 

+ Ti n t uố ,   i p í đi u trị t ương tí   tại Bện  viện T ái Hò  và Bện  

viện C ợ Rẩy  à 2 404 183đ;  

+ Ti n bồi  ưỡng p     ồi sứ  k ỏe  à 4 470 000đ; 

+ Ti n tổn t  t tin  t ần  o bị đán   à 05 t áng  ương  ơ s  x 1 490 000đ = 

7 450 000đ  

+ Ti n t iệt  ại v    n    , n  n p ẩm  à 5 000 000đ; 

Ngoài ra,  á  nguy n đơn k  ng trìn  bày   y y u  ầu gì t  m  

- Bị đơn chị Trần Thị K trình bày: C ị     t ống n  t bồi t ường 50% ti n 
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t uố  t eo to  v  tại Bện  viện Hồng Ng    o   ị L  T ị T ùy D  à 1 500 000đ 

(Một triệu năm trăm ng ìn đồng),  òn đối với y u  ầu k  i kiện  ủ  bà G T ị M 

và   ị L  T ị T ùy L thì   ị k  ng t ống n  t bồi t ường, vì   ị k  ng  ó đán  

  y g y t ương tí     o   i người này  S  việ  đán  n  u vào ngày 03 9 2020 tại 

  ợ xã T      ó   ị và   ị T ùy D, k  ng  i n qu n gì đến  i k á , vì n ững 

người k á        n ngăn t  i  Trướ  đó, giữ    ị với   ị T ùy D và bà M  ũng 

đã  ó m u t uẫn   uyện n ỏ trong  uộ  sống t ường ngày rồi,   ị D và bà M 

dùng n ững  ời  ẽ t   t      i   ị, n ưng   ị n ịnh   o qu    uyện vì   i n à 

 ũng sống gần n  u   ến ngày 03 9 2020   ị và con đến   ợ ăn sáng tại   ợ xã 

T n Hội t ì   ị D, bà M tiếp t      i và  ùng n ững  ời  ẽ xú  p ạm   ị, hai bên 

 ời qu  tiếng  ại rồi xảy ra việ  đán  n  u, việ  đán  n  u      ó   ị với   ị D. 

C ị  ũng bị   ị D đán  g y t ương tí   n ưng  o t ương tí   k  ng nặng,   ị 

k  ng  ó nằm viện đi u trị và   ị t  y đó  à   uyện n ỏ k  ng đáng n n k  ng 

 ó k  i kiện y u  ầu   ị D bồi t ường   o mìn   Trong  ú    ị và   ị D đán  

n  u t ì gi  đìn    ị D là bà M và   ị L  ũng địn  n ào vào đán    ị t ì đượ  

anh L1 ngăn  ản,  n  L1     ngăn  ản t  i   ứ k  ng g y t ương tí     o  i  C ị 

t ống n  t với kết quả đi u tr , xá  min   ủ  Cơ qu n C ng  n, t ống n  t   y 

 á  tài  iệu k i C ng  n xá  min  này  àm  ăn  ứ giải quyết v  án  N y trong v  

án này   ị k  ng y u  ầu Tò  án giải quyết gì, ngoài r    ị k  ng trìn  bày gì 

thêm. 

- Bị đơn Phan Thị Hoàng V trình bày:    ng t ống n  t t eo  ời trìn  bày 

và yêu cầu k  i kiện  ủ  p í  nguy n đơn, t ống n  t t eo  ời trìn   ủ    ị Trần 

T ị K. Vì   ị không có liên quan gì đến việ  tr n     p m u t uẫn, đán  n  u 

giữ   á  b n  Việ  m u t uẫn đán  n  u  à giữ    ị K và   ị D, không liên quan 

đến  i k á   C ị không yêu  ầu   y tr n     p gì trong v  án này và không trình 

bày gì thêm. 

- Bị đơn anh Trần Văn L1 trình bày:    ng t ống n  t t eo  ời trìn  bày 

và y u  ầu k  i kiện  ủ  p í  nguy n đơn, t ống n  t t eo  ời trìn   ủ    ị Trần 

T ị K. Vì không có liên quan gì đến việ  tr n     p m u t uẫn giữ   á  b n  Vào 

sáng ngày 03 9 2020  n  đ ng     ợ t àn  p ố Hồng Ng ,   ị K  ó điện t oại 

nói  à bị mẹ  on bà M và   ị D đòi đán  tại   ợ xã T n Hội, n n  n    ạy v  t  y 

đám đ ng n i u người đ ng g y gỗ và đán  n  u,  n  t  y c ị K và   ị D đ ng 

đán  n  u và n i u người đ ng n ào vào, trong đó  ó bà M và   ị L. T  y vậy, 

 o k  ng biết  á   nào ngăn  ản  á  b n n n  n    ạy  ại   y t ùng nướ  r a 

   n  ủ  bà T ủy bán bún  ắ  đổ vào đám đ ng đ  ngăn  ản  S u k i  n   ắ  

nướ  t ì mọi người tạ  r  k  ng đán  n  u nữ , n ưng s u đó k oảng vài p út 

t ì   ị D và   ị K  ại tiếp t   n ào vào đán  n  u tiếp  An  n ào vào ngăn  ản, 

thì bà M nắm  ổ áo  n    i v  trướ  s n n à bà M, khi bà M bỏ  n  r  t ì s  việ  

đán  n  u giữ    ị D,   ị L và   ị K  ũng xong  S u đó, các bên tiếp t       ải 

qu   ại một   út và giải tán v   An  k  ng  ó đán   i  ả,  n       ùng t ùng 

nướ  r      n  ắ  vào đám đ ng đ  giải tán t  i n n  n  k  ng đồng ý bồi 

t ường t eo y u  ầu  ủ  p í  nguy n đơn. Ngoài ra, anh k  ng y u  ầu   y tr n  

   p gì và  ũng k  ng trìn  bày gì t  m  

- Bị đơn Trần Thị H trình bày:    ng t ống n  t và k  ng đồng ý bồi 

t ường t eo  ời trìn  bày và y u  ầu k  i kiện  ủ  p í  nguy n đơn, t ống n  t 
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theo  ời trìn   ủ    ị Trần T ị K  Vì   ị không có liên quan gì đến việ  tr n  

   p m u t uẫn, đán  n  u giữ   á  b n  Ngoài r ,   ị k  ng y u  ầu   y tr n  

   p gì và  ũng k  ng trìn  bày gì t  m  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Lương Hà G trình bày: Vào 

sáng ngày 03 9 2020,  n  đ ng   n à  ùng với vợ  à Trần T ị H, n à  n    ng y 

  ợ xã T n Hội, ng y   ỗ mà xảy r  s  việ  đán  n  u, t ì ng e  ó người  ớn 

tiếng ngoài   ợ,  n  r  m      t ì t  y  n  L1,   ị K đ ng     ải với bà M,   ị 

Thùy D và bà Tám  ường (bà L u)  S u đó  n   ại  ỏi t ì   ị K nói  à bị  á  

người này kiếm   uyện đòi đán  n n   ị K có điện t oại   o  n  L1  ại  S u đó, 

t  y   ị K và   ị D xong vào địn  đán  n  u t ì  n  L1 mới  ùng t ùng nướ  

r      n  ủ  bà T ủy bán bún gần đó  ắ  vào người  ủ    ị K và   ị D đ  ngăn 

 ản   i người này đán  n  u  S u k i bị  n  L1  ắ  nướ  vào người n ưng   i 

b n vẫn k  ng   ịu ngưng  ại mà  òn n ào v  đán  n  u tiếp    i đán  t ì     

có   ị K và   ị D đán  n  u t  i, s u đó  n  t  y bà M   ạy vào n à   y   y 

  ổi r  địn  đán    ị K, anh t  y vậy mới ngăn  ản bà M và giật   y   y   ỗi  ủ  

bà M, nên bà M k  ng đán  đượ    ị K  S u đó gi  đìn   ủ    ị D nhào vào 

đán    ị K thì anh L1 mới   y t  n mìn  ngăn  ản  á  b n k  ng   o đán    ị K. 

Anh L1 k  ng g y t ương t í     o  i,     ngăn  ản  ác bên thôi. Còn anh thì  ại 

  ỗ đán  n  u giữ    ị K và   ị D đ  ngăn  ản   i b n, gỡ t y   i b n r  vì   i 

b n  òn đ ng nắm đầu tó  n  u  S u đó n i u người  ại   n ngăn n n s  việ  kết 

t ú   S  việ  đán  n  u      ó   ị K và   ị D,  òn  á  người  òn  ại     ngăn  ản 

  i b n đán  n  u t  i, k  ng  i g y t ương tí   gì   o bà M   y   ị Thùy L. 

Trướ  đó, bà M n i u  ần    i, xú  p ạm đến   ị K k i gặp mặt   ị K đi   ợ,  o 

k  ng   ịu nổi bứ  xú  n n   ị K mới    i  ại,   i b n  ó  ời qu  tiếng  ại,  n  

  ứng kiến n n  ũng  ùng   ị K  ời qu  tiếng  ại với bà M và n i u người k á   

An  k  ng t ống n  t t eo y u  ầu  ủ  nguy n đơn, vì  n  k  ng  i n qu n gì 

đến việ  đán  n  u giữ   á  b n đương s   An  k  ng y u  ầu   y tr n     p gì 

trong v  án này và  ũng k  ng trìn  bày gì t  m  

- Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  

C  p n ận một p ần y u  ầu k  i kiện  ủ    ị L  T ị T ùy D và   ị L  

T ị T ùy L     ng    p n ận y u  ầu k  i kiện  ủ  bà Giang T ị M. 

+ Buộ    ị Trần T ị K p ải bồi t ường t iệt  ại  o sứ  k ỏe bị x m p ạm 

  o   ị L  T ị T ùy D số ti n  à 16.083 500đ (Mười sáu triệu k  ng trăm tám 

mươi b  ng ìn năm trăm đồng)  

+ Buộ   n  Trần Văn L1 p ải bồi t ường t iệt  ại  o sứ  k ỏe bị x m 

p ạm   o   ị L  T ị T ùy L số ti n  à 3.941.000đ (B  triệu   ín trăm bốn mươi 

mốt ng ìn đồng); 

Ngoài ra, bản án  òn tuy n v  ng ĩ  v    ậm t i  àn  án, v  án phí, chi phí 

tố t ng và quy n k áng  áo  ủ   á  đương s   

S u k i x t x  sơ t ẩm   ị D,   ị L bà M kháng cáo một p ần bản án sơ 

t ẩm  C ị K, anh L1  ũng k áng  áo một p ần bản án sơ t ẩm  Viện trư ng Viện 

ki m sát T àn  P ố Hồng Ng  k áng ng ị một p ần bản án   n s  sơ t ẩm   

- Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Người k  i kiện vẫn giữ nguy n y u  ầu k  i kiện; giữ nguy n nội  ung 

kháng cáo. 
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Bị đơn k  ng đồng ý với y u  ầu k  i kiện  ủ  nguy n đơn; giữ nguy n 

nội  ung k áng  áo  

- VKS t  y đổi một p ần nội  ung k áng ng ị 

-  ại  iện Viện  i m sát n  n   n T n  p át bi u ý kiến:  

V  tố t ng: Người tiến  àn  tố t ng và người t  m gi  tố t ng đã t     iện 

đúng quy địn   ủ  Bộ  uật tố t ng   n s  trong quá trìn  giải quyết v  án và tại 

p i n tò  p ú  t ẩm   

V  nội  ung:    ng ị  ội đồng x t x : k  ng    p n ận y u  ầu k áng  áo 

 ủ  nguy n đơn;    p n ận một p ần k áng  áo  ủ  bị đơn;    p n ận một p ần 

kháng ng ị  ủ  Viện  i m Sát; S   một p ần bản án sơ t ẩm  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được ki m tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa.  

NHẬN  ỊNH CỦA TÒA  N 

[1] Về tố tụng: 

Căn  ứ vào y u  ầu k  i kiện  ủ  nguy n đơn  à   ị L  T ị T ùy D,   ị Lê 

T ị T ùy L và bà Giang T ị M đối với bị đơn  à   ị Trần T ị K, anh Trần Văn 

L1, Trần T ị H, P  n T ị Hoàng V, Lương Hà G v  việ  y u  ầu bồi t ường t iệt 

 ại n n Tò  án   p sơ t ẩm xá  địn  qu n  ệ p áp  uật tr n     p  ủ  v  án  à 

“Tr n     p   n s  v  bồi t ường t iệt  ại ngoài  ợp đồng  o sứ  k ỏe,   n    , 

n  n p ẩm, uy tín và tài sản bị x m p ạm” p ù  ợp với quy địn  tại k oản 6  i u 

26 Bộ  uật tố t ng   n s ; 

Bị đơn  ó đị       ư trú  iện n y tại  p T, xã T n Hội, t àn  p ố H, t nh 

 ồng Tháp n n v  án t uộ  t ẩm quy n giải quyết  ủ  Tò  án n  n   n t àn  p ố 

H, t n   ồng T áp, đượ  quy địn  tại k oản 1  i u 35 và k oản 1  i u 39  ủ  Bộ 

 uật Tố t ng   n s    

[2] Về nội dung: 

Căn  ứ vào y u  ầu k áng  áo  ủ  nguy n đơn, y u  ầu k áng  áo  ủ  bị 

đơn và k áng ng ị  ủ  Viện trư ng Viện ki m sát thành p ố H. Hội đồng x t x  

p ú  t ẩm n ận t  y: 

- Nguy n n  n  ẫn đến m u t uẫn, bắt nguồn từ việ  b n nguy n đơn là bà 

M đã  ùng n ững  ời  ẽ k ó ng e xú  p ạm đến   ị K  à bị đơn (bà M   o rằng   ị 

K gi t   ồng  ủ    ị T ùy D); từ đó,  àm   o   i b n  ó  ời qu  tiếng  ại n n  ẫn 

đến việ  x  sát   

- Hậu quả  ủ  việ  x  sát: C ị D,   ị L n ập viện đi u trị; còn bà M t ì t  đi 

k ám bện , k  ng  ó n ập viện  C ị K  ũng  ó đi k ám bện    Bện  viện Hồng 

Ng  n ưng  o     x y sát n ẹ ngoài   , n n   ị K không có nằm viện.  

Căn  ứ vào t  ng báo kết  uận giám địn  t ì tỷ  ệ tổn t ương  ơ t    ủ    ị 

D là 8%; còn  ủ    ị L và bà M là 0%; 

-  ối với y u  ầu  ủ    ị D y u  ầu   ị K, anh L1,   ị H,   ị V và anh G 

 i n đới bồi t ường: Hội đồng x t x  p ú  t ẩm n ận t  y, việ  Tò  án   p sơ 

t ẩm buộ    ị K p ải  ó ng ĩ  v  bồi t ường t iệt  ại  o sứ  k ỏe bị x m p ạm 

  o   ị D  à  ó  ăn  ứ (việ  này đượ    ị K t ừ  n ận và  ũng p ù  ợp với  ời 
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khai  ủ  người  àm   ứng  à bà Ho ,   ị Hằng), k  ng    p n ận việ    ị D yêu 

 ầu n ững người  òn  ại  i n đới bồi t ường gồm:  n  L1,   ị H,   ị V và anh G là 

p ù  ợp. B i vì, k  ng  ó tài  iệu,   ứng  ứ nào t    iện  n  L1,   ị H,   ị V và 

anh G g y t ương tí     o   ị D.  

Tuy n i n, việ  Tò  án   p sơ t ẩm xá  địn   á  mứ    i p í bồi t ường  à 

  ư  p ù  ợp  N n Hội đồng x t x  p ú  t ẩm x t t  y  ần đi u    n   ại  á  mứ  

  i p í này    t   n ư s u:   

1/ Ti n t uố  +   i p í CT và viện p í trong t ời gi n đi u trị tại Bện  Viện 

Hồng Ng  với tổng số ti n  à: 2 680 000đ;  

Ngoài r ,   ị D  òn đi u trị tại Bện  viện Quố  tế T ái Hò  và bện  Viện 

C ợ Rẫy mà   ị D đ ng  ó y u  ầu   ị K  bồi t ường; Hội đồng x t x  p ú  t ẩm 

n ận t  y: Căn  ứ vào bi n bản   ứng n ận t ương tí    ủ    ị D do Công an 

thành p ố Hồng Ng   ập (tại bút     149) t    iện   ị D bị t ương tí     vùng mặt, 

vùng trán, vùng gò má, vùng  án  t y  ó vết trầy xướ ; vùng  ẳng    n  ũng  ó 

vết trầy xướ ; ngoài r , k  ng  ó t ương tí   nào k á . Căn  ứ vào gi y k ám 

bện   ủ  Bện  viện Quố  tế T ái Hò    uẩn đoán:   ị D bị    n t ương đùi p ải, 

k ám nội, t iếu máu; thoái hóa  ột sống  ưng (bút     12, 13); Còn   Bện  viện 

C ợ Rẫy   ị D đi k ám vào ngày 06/11/2020 ( á   ngày xảy r  s  việ  đán  n  u 

là 02 tháng) và kết quả   uẩn đoán là:    n t ương vùng m ng p ải (bút     06)  

Việ  Tò  sơ t ẩm tín   ả   i p í đi u trị tại Bện  Viện Quố  Tế T ái Hò  và Bệnh 

viện C ợ Rẫy là   ư  p ù  ợp, nên các chi p í đi u trị  ủ  02 bện  viện này k  ng 

đượ  Hội đồng x t x     p n ận   

2/ Từ đó,  á  y u  ầu bồi t ường t iệt  ại  òn  ại  ủ    ị D  ũng     tín  

 ăn  ứ vào việ  p át sin  trong quá trìn  đi u trị tại bện  viện Hồng Ng   C  t   

n ư s u:  

- Bồi t ường t u n ập bị m t trong 10 ngày  ủ    ị D đi u trị   Bện  viện 

Hồng Ng  (tín    o 02  ần n ập viện)  à: 10 ngày x 250 000đ = 2 500 000đ;  

- Ti n   ng người   ăm só : 10 ngày x 150 000đ ngày= 1 500 000đ; 

- Ti n bồi  ưỡng, p     ồi sứ  k ỏe   o   ị D là: 1.000.000đ; 

- Ti n tổn t  t tin  t ần đượ  tín   à 02 t áng  ương  ơ s : 1 490 000đ x 2 

tháng = 2 980 000đ; 

-  ối với, y u  ầu bồi t ường t iệt  ại v  tài sản  ủ    ị D với số ti n  à 

1 000 000đ (y u  ầu bồi t ường giá trị bộ quần áo  ú  xảy r  x  sát bị rá  ); C ị D 

k  ng  ung   p đượ    ứng  ứ đ    ứng min  nên Tò  án   p sơ t ẩm k  ng 

   p n ận  à p ù  ợp   

N ư vậy, tổng số ti n đượ  tín  t eo   i p í  ợp  ý mà   ị D đã đi u trị và 

đượ  xem x t là: 2 680 000đ + 2 500 000đ + 1 500 000đ + 1 000 000đ + 

2 980 000đ = 10 660 000đ   

Qu  ng i n  ứu  ồ sơ v  án,  á  tài  iệu   ứng  ứ  ó trong  ồ sơ, ý kiến 

trìn  bày  ủ  cá  b n t ì n ận t  y trong việ  p át sin  tr n     p này, giữ  b n 

  ị D và   ị K đ u  ó  ỗi  Do đó, việ  Tò  án   p sơ t ẩm xá  địn    ị K  ỗi 70%, 

  ị D  ỗi 30%  à   ư  p ù  ợp; b i vì, n ư p  n tí     tr n, p át sin  tr n     p 
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bắt đầu từ việ  bà M  ó  ời  ẽ xú  p ạm   ị K; Tuy n i n, nếu   ị K biết ki m   ế 

và x   ý đúng quy địn  (báo với   ín  quy n đị  p ương n ờ   n t iệp) t ì s  việ  

x  sát sẽ k  ng xảy r   Vì vậy,   i b n đ u  ó  ỗi n n mỗi b n p ải   ịu 50% số 

ti n t iệt  ại với số ti n  à (10.660.000 đ: 2= 5 330 000đ). Buộ    ị K p ải bồi 

t ường   o   ị D  á  k oản với số ti n  à 5 330 000đ; 

 -  ối với y u  ầu v  bồi t ường t iệt  ại  o sứ  k ỏe bị x m p ạm  ủ    ị 

L  T ị T ùy L  Hội đồng x t x  p ú  t ẩm n ận t  y:  

+ Việ  Tò  sơ t ẩm    p n ận một p ần y u  ầu  ủ    ị T ùy L, buộ   n  

L1 bồi t ường t iệt  ại   o   ị L  à   ư  p ù  ợp  B i vì, k  ng  ó tài  iệu,   ứng 

 ứ nào đ    ứng min ,  n  L1 g y t iệt  ại   o   ị L;  ồng t ời, k i tiến  àn  

giám địn  t ương tí    ủ    ị L t ì đượ  xá  địn  tỷ  ệ t ương tí   tr n  ơ t    ủ  

  ị L  à 0%  Do đó, k  ng  ó  ăn  ứ đ  buộ   n  L1 bồi t ường t iệt  ại   o   ị 

L.  

+ Tò  án   p sơ t ẩm n ận địn  t ương tí    ủ    ị L  ó t    o trong quá 

trình anh L1 vào can ngăn đã g y r  n n buộ   n  L1 bồi t ường  à   ư  p ù  ợp  

Vì vậy, k  ng  ó  ăn  ứ đ     p n ận y u  ầu k áng  áo  ủ    ị L. 

-  ối với y u  ầu bồi t ường t iệt  ại  ủ  bà M t ì n ư p  n tí    ủ  Tò  án 

  p sơ t ẩm  à p ù  ợp n n   p p ú  t ẩm k  ng  ó  ơ s  đ     p n ận y u  ầu 

k áng  áo  ủ  bà M. 

Từ n ững p  n tí   tr n, Hội đồng x t x  p ú  t ẩm x t t  y  ần s   một 

p ần bản án   n s  sơ t ẩm:    ng    p n ận y u  ầu k áng  áo  ủ  nguy n đơn; 

C  p n ận một p ần y u  ầu k áng  áo  ủ  bị đơn  C  p n ận một p ần k áng 

ng ị  ủ  Viện trư ng Viện  i m sát nhân dân thành p ố Hồng Ng ; 

Do s   án sơ t ẩm n n  á  b n k áng  áo k  ng p ải   ịu ti n án p í p ú  

t ẩm  

Cá  p ần  òn  ại  ủ  bản án sơ t ẩm k  ng  ó k áng  áo, k áng ng ị  ó 

 iệu     p áp  uật k  từ ngày  ết t ời  ạn k áng  áo, k áng ng ị  

X t  ời trìn  bày và đ  ng ị  ủ  đại  iện Viện ki m sát t n   ồng T áp  à 

 ó  ăn  ứ  

 V  các l  trên  

QUYẾT  ỊNH: 

 

Căn  ứ k oản 6 đi u 26, k oản 1  i u 35, k oản 1  i u 39,  i u 147, 

k oản 2 đi u 308 Bộ  uật tố t ng   n s  năm 2015;  i u 584,  i u 585 và  i u 

590 Bộ  uật D n s ;  i u 48 - Ng ị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 

30 12 2016  ủ  Ủy b n t ường v  Quố   ội quy địn  v  mứ  t u, mi n, giảm, 

t u, nộp, quản  ý và s    ng án p í và  ệ p í tò  án;  

1.    ng    p n ận y u  ầu k áng  áo  ủ  nguy n đơn   ị L  T ị T ùy D; 

L  T ị T ùy L và bà Giang T ị M; 

2  C  p n ận một p ần y u  ầu k áng  áo  ủ  bị đơn   ị Trần T ị K (Kh) 

và  n  Trần Văn L1; 
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3  C  p n ận một p ần y u  ầu k áng ng ị  ủ  Viện Trư ng Viện ki m sát 

nhân dân thành p ố Hồng Ng    

4. S   bản án   n s  sơ t ẩm số 08/2021/DS-ST ngày 02/06/2021  ủ  Tò  

án nhân dân thành p ố Hồng Ng ; 

Tuyên xử: 

- C  p n ận một p ần y u  ầu k  i kiện  ủ    ị L  T ị T ùy D; 

- Kh ng    p n ận y u  ầu k  i kiện  ủ    ị L  T ị T ùy L và bà Giang 

T ị M. 

Buộ    ị Trần T ị K (Kh) p ải bồi t ường t iệt  ại  o sứ  k ỏe bị x m 

p ạm   o   ị L  T ị T ùy D với tổng số ti n  à 5 330 000đ (Năm triệu b  trăm b  

     ng ìn đồng); 

- V  án p í   n s  sơ t ẩm: 

C ị Trần T ị K (Kh) p ải   ịu 300.000đ ti n án p í   n s  sơ t ẩm  

C ị L  T ị T ùy D p ải   ịu 300 000đ ti n án p í   n s  sơ t ẩm  Ti n án 

p í đượ  k  u trừ vào ti n tạm ứng án p í mà   ị D đã nộp  à 300 000đ t eo bi n   i 

t u số 0008839 ngày 08 01 2021  ủ  C i     T i  àn  án   n s  t àn  p ố Hồng 

Ng   

- V  án p í p ú  t ẩm: Do s   án sơ t ẩm n n  á  b n đượ  n ận ti n tạm 

ứng án p í p ú  t ẩm  

+ C ị L  T ị T ùy D đượ  n ận  ại 300 000đồng (b  trăm ng ìn đồng) t eo 

bi n   i t u tạm ứng án p í,  ệ p í Tò  án số 0008963 ngày 15 6 2021  ủ  C i     

t i  àn  án   n s  t àn  p ố Hồng Ng , t n   ồng T áp  

+ C ị Trần T ị K và  n  Trần Văn L1 mỗi người đượ  n ận  ại 300 000đồng 

(b  trăm ng ìn đồng) t eo bi n   i t u tạm ứng án p í,  ệ p í Tò  án số 0008957 và 

0008956 ngày 10 6 2021  ủ  C i     t i  àn  án   n s  t àn  p ố Hồng Ng , t n  

 ồng T áp  

Cá  p ần  òn  ại  ủ  bản án sơ t ẩm k  ng  ó k áng  áo, k áng ng ị  ó 

 iệu     p áp  uật k  từ ngày  ết t ời  ạn k áng  áo, k áng ng ị  

Trong trường  ợp bản án, quyết địn  đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại  i u 

2 Luật T i  àn  án   n s  t ì người đượ  t i  àn  án   n s , người p ải t i  àn  

án   n s   ó quy n t ỏ  t uận t i  àn  án, quy n y u  ầu t i  àn  án, t  nguyện 

t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á   i u 6, 7, 7 , 7b 

và 9 Luật T i  àn  án   n s ; t ời  iệu t i  àn  án   n s  đượ  t     iện t eo 

quy địn  tại  i u 30 Luật t i  àn  án   n s   

Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu     p áp  uật k  từ ngày tuy n án    

 
Nơi nhận: 

- P òng G -KT TAND T n ; 
- V SND T n ; 

- TAND TP  Hồng Ng ; 

- C i     THADS TP  Hồng Ng ; 

-  ương s ; 

TM. HỘI   N  XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  H N-CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 
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- Lưu: VT, HSVA, TDS  

 
 

 

 

    Nguyễn Thị Võ Trinh  

 

 


